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MO PAU

1. Tinh cép thiét cia dé an

Tinh Savannakhet la mét trong nhitng dia phuong cé dién
tich va dan sé Ién nhat cia nuéc Cong hoa Dan chi Nhan dan
(CHDCND) Lao. Véi vi tri dia ly thuan loi, nim gitra truc hanh lang
kinh té Dong — Tay, Savannakhet c6 tiém ning 16n trong phat trién
kinh té va hop tac khu vic. Nhan thirc dugc vai trd cia CPS trong
viéc thuc ddy su phéat trién, trong giai doan 2020-2024, tinh
Savannakhet di tirng budc trién khai cac noi dung vé CBS. Tinh di
cha trong xay dung ha ting cong nghé thdng tin, tng dung phan
mém quan 1y hanh chinh céng, ddy manh tuyén truyén nang cao nhan
thirc cho can bo va nguoi dan, va timg budc s hoa céc dich vu cong
truc tuyén. Mot sé két qua dang ghi nhan bao gém viéc trién khai hé
théng mot cira dién tir tai mot sé sa, ban, nganh; tng dung cdng nghé
trong gi4o duc, y té; va phét trién cong thong tin dién tir cua tinh
nham cai thién tinh minh bach trong quan ly. Tuy nhién, thyc trang
quan 1y nha nuéc (QLNN) vé CPS tai tinh Savannakhet van con
nhiéu han ché. V& thé ché, khung phép 1y va céc chinh sach lién quan
dén CDS con thiéu dong bo, chua di manh dé tao dong luc va hanh
lang phap ly rd rang cho qua trinh trién khai. Nguon lyc dau tu cho
CDS con han ché, dac biét 1a v& tai chinh va nhan luc c6 chuyén mén
cdng nghé thong tin. Hé théng ha ting s, nhat la ¢ vang sau, ving
xa van chua dugc dau tu day di. Nang luc quan 1y, diéu phdi va thuc
thi ciia co quan nha nuéc & mot s6 linh vuc con yéu. Nguyén nhan
cta nhitng han ché nay dén tir nhiéu phia, bao gom nhan thirc chua
day du cua mot bo phan can bo lanh dao, su thiéu ddng bo trong phdi



hop gitra cac cap, cac nganh, ciling nhu chua co co ché giam sat, danh
gié& hiéu qua qua trinh CBS mét cach rd rang..

Xuit phat tir nhitng ly do néu trén, viéc thuc hién dé an
“Qudn Iy nha nudc vé chuyén doi sé trén dia ban tinh Savannakhet,
nréc Céng hoa Dan chi Nhan dan Lao” 1a hét sic can thiét va mang
¥ nghia thyc tién siu sic.

2. Muc tiéu xay dung dé an

Muc tiéu tong quat:

Trén co so hé théng héa cac van dé ly luan, phan tich, danh
gia thuc trang QLNN vé CPS tai tinh Savannakhet, nuéc CHDCND
Lao, dé an dé xuat mot s6 giai phéap va té chic thuc hién dé an trong
thoi gian dén.

Muc tiéu cu thé:

- Hé théng hoa co so Iy luan va can ct phap Iy QLNN vé
Cbs;

- Phan tich thuc trang cbng tdc CDS tai tinh Savannakhet,
danh gia cac két qua dat duoc, nhitng han ché con ton tai va cac
nguyén nhan cua nhitng han ché do;

- Pé xuat cac nhiém vu va giai phap hoan thién cong tac
QLNN V& CBS tai tinh Savannakhet trong thoi gian téi.

3. Poi twgng, pham vi nghién ciru
3.1. Péi twong nghién ciru

Cong tac QLNN vé CDS tai tinh Savannakhet.
3.2. Pham vi nghién ctiu

- Pham vi noi dung: Dé an chi tap trung nghién ciru van dé
QLNN vé CPS tai tinh Savannakhet.



- V& mit khdng gian: Tai tinh Savannakhet, nu6c CHDCND
Lao.

- V& mit thoi gian: S6 lidu thr cip duoc tac gia thu thap
trong giai doan 2020-2024; sb liéu so cAp duoc thu thap dugc thu
thap nam 2025; cAc giai phap dugc dé xuat dén nam 2030.

4. Phuwong phap nghién ciru

4.1. Phuwong phdp thu thap dir ligu

- Phuong phép thu thap dir liéu ther cAp

- Phuong phép thu thap dir liéu so cip

4.2. Phwong phdp phdn tich

- Phuong phép ké thura

- Phuong phéap phan tich, tong hop

- Phuong phép so sanh

- Phuong phap thong ké mo ta
5.Y nghia thuc tién caa dé an

Dé an co y nghia thyc tién to 16n trong viée thuc day tién
trinh hién dai hda nén hanh chinh céng va phét trién kinh té - xa hoi
tai dia phuong. Thong qua viéc xay dung va trién khai cac chinh
sach, quy dinh, ha ting cong nghé thong tin, & 4n gop phan nang
cao hiéu qua hoat dong cta cic co quan quan 1y nha nudc nhu Vin
phong Tinh Wy, UBND tinh, S& CNTT&TT S& Giéo duc va Thé
thao, S& Ké hoach va Pau tu, So Tai chinh, S& N¢i vu va cac sa, ban
nganh lién quan. Pong thoi, dé an ciing tao diéu kién thuan loi cho
ngudi dan va doanh nghiép tiép can cac dich vu cong truc tuyén
nhanh chéng, minh bach va hiéu qua hon. Viéc &p dung CBS gop
phan ting cudng ning luc quan 1y, cai thién méi truong dau tu, ning
cao chét lugng gi4o duc, y té va thuc day phat trién kinh té s tai tinh



Savannakhet trong giai doan 2020-2024, tao tién dé cho sy phat trién
bén vitng trong nhitng nam tiép theo.
6. Két ciu ciia dé an

Ngoai M¢ dau, két luan, kién nghi, tai liéu tham khao, dé an
c6 két cau gdbm 04 chuong d6 1a:

Chuong 1: Co s& ly luan va can cir phép ly cia QLNN vé
CbS.

Chuong 2: Thyc trang QLNN vé CBS tai tinh Savannakhet,
nudc Cong hoa dan chua nhan dan Lao.

Chuong 3: Giai phap cua dé& 4&n QLNN v& CBS tai tinh
Savannakhet, nu¢c Cong hoa dan cha nhan dan Lao.

Chuong 4: T chuc thuc hién.



CHUONG 1. CO SO LY LUAN VA CAN CU PHAP LY CUA
QUAN LY NHA NUOC VE CHUYEN POI SO

1.1. Cac khai niém co ban lién quan dén quan 1y nha nwéc vé
chuyén ddi sé
1.1.1. Khai nigm chuyén doi so

CPS 1a qua trinh (g dung cdng nghé s6 mot cach toan dién
nham d6i moi phuong thirc quan ly, san xuat, cung cap dich vu va
phét trién xa hoi; ddng thoi tao ra gia tri moi, nang cao hiéu qua hoat
dong va thuc déy tang trudng bén vitng, pht hop véi diéu kién kinh
té — x4 hoi va thé ché cua Lao.
1.1.2. Khai ni¢gm qudn Iy nha nwéc vé chuyén doi so

QLNN v& CBS 1a qué trinh t6 chic va diéu hanh c6 hé
thdng, c6 phép ly, mang tinh quyén luc cong cua cic co quan nha
nuée nham thue day, diéu phdi va kiém soat qua trinh ing dung cong
nghé sé vao cac linh vie doi séng xa hoi, gép phan xay dung chinh
phu b, kinh té s6 va xa hoi sé vi muc tiéu phat trién bén virng quéc
gia.
1.1.3. Muc tiéu cia qudn Iy nha nwéc vé chuyén dai sé

- Hoan thién thé ché va chinh séch phap Iy cho CBS

- Phét trién ha ting s dong bo, hién dai

- Néng cao ning luc s6 cho doi ngii can bd, cdng chirc

- Thiic ddy dich vu cdng truc tuyén va quan tri dir liéu hiéu
qua
1.2. Céc ngi dung quan 1y nha nwéc vé chuyén ddi sb
1.2.1. Té chirc bg may qudn Iy nha nwec vé chuyén doi sé

T4 chic bo may quan 1y nha nuée vé CDS 1a hé thdng cac

co quan, to chic nha nuéc dugc phan cdng chirc ning, nhiém vy,



quyén han dé hoach dinh chinh sach, chi dao, diéu hanh, kiém tra va
phdi hop thuc hién qué trinh CDS trong pham vi quéc gia hoic dia
phuong. B6 may nay hoat dong theo nguyén tic quan Iy hanh chinh
nha nudc, nham thuc day tng dung cong nghé s6, phét trién chinh
phu sb, kinh té s6 va x4 hoi s6. Theo Bo Thdng tin va Truyén théng
Viét Nam (2021), “CDS 1a qua trinh thay di tong thé va toan dién
ciia c& nhan, t6 chac va quéc gia vé cach song, cach lam viéc va
phuong thuc san xuét dua trén cdng nghé s6”. Vi vay, to chac bo
may quan 1y nha nudc vé CDS chinh 1a nén tang thé ché dé hién thyc
hoa chién lugc s6 héa quéc gia mot cach hiéu qua, toan dién va bén
viing.
1.2.2. Tuyén truyén nang cao nhgn thizc vé chuyén déi so

Tuyén truyén nang cao nhan thicc vé CDS 1a qué trinh théng
tin, gi4o duc va phd bién kién thuc lién quan dén CBS dén céc t6
chtrc, c& nhan nhim I1am rd vai tro, lgi ich, thach thuac va cach thac
tham gia vao tién trinh nay. Pay 1a tién dé& quan trong gitp ngudi
dan, doanh nghiép, co quan nha nudc thay doi tu duy, sin sang thich
ung va tham gia vao cong cuoc CbS mot cach chu dong, hiéu qua.
1.2.3. Xay duwng ké hogch vé chuyén doi sé

Viéc xay dung chinh sach, k& hoach CBS ¢ cap tinh 1a qua
trinh hoach dinh cé hé théng cac muc tiéu, dinh hudng, giai phap va
phuong thirc t6 chirc thuc hién dé thuc ddy qua trinh CPS ddng bo,
phi hop véi diéu kién thuc té cia dia phuong. Chinh sach va ké
hoach CPS déng vai tro dinh huéng, din dit va tao nén tang dé
chinh quyén dia phwong trién khai cac hoat dong tng dung cong
nghé s6 trong quan ly, phét trién kinh té - xa hoi va cung cap dich vu
cong. Diac biét tai cac qudc gia dang phat trién nhu Lao, xay dung



chinh sach CBS cap tinh gilp cu thé hda chién luge CDS quéc gia,
phu hop véi didu kién kinh té - xd hoi, ha ting k§ thuat va ngudn luc
cua timg dja phuong. Theo OECD (2020), viéc c6 mot ké hoach
CDS 6 rang & cAp vung/lanh thd s& gidp cai thién kha nang phéi hop
lién nganh, huy dong nguon lyc x4 hoi va bao ¢am tinh bén viing cia
céc sang kién sé hoa.
1.2.4. Té chikc thuc hién cac hoat dgng chuyén doi sé

- Phét trién ha tang sé

- Phét trién chinh quyén sé

- Thé ché sé

- Thic day kinh té s6

- Xay dung x& hoi s6

- Xay dyng d6 thi thong minh
1.2.5. Kiém tra, gidgm sdt, xi¢ ly vi pham trong céng tic chuyén déi
s6

Cong tac kiém tra, giam sat va xir ly vi pham giit vai tro bao
dam tinh tuan tha, minh bach, cdng bang va hiéu qua trong trién khai
CPS qudc gia. Pbi véi cac qubc gia dang phat trién nhu Lao, quéa
trinh CDS thudng gap phai céc rao can vé nhan thac, nguon luc va
ning luc quan 1y; do d6, hoat dong nay gitp kiém soét rai ro, nang
cao ning luc quan tri s6, déng thoi tao niém tin cho ngudi dan va
doanh nghiép khi tiép can cac dich vy sé (UNDP, 2023). Viéc xir ly
nghiém cac vi pham ciing 1a cach dé thiét 1ap ky cuong phap luat,
bao vé an toan dir liéu va chéng tham nhiing k¥ thuat sé.



1.3. Céc nhan td anh hwéng dén cong tac quan Iy nha nwéc vé
chuyén déi sé

1.3.1. C4c yéu té chai quan

1.3.2. Céc yéu té khach quan

1.4. Cin cir phap ly dé xay dung dé 4n quian ly nha nwéc vé
chuyén ddi sé

1.4.1. Cac vin ban cia Trung wong

- Luat Cong ngh¢ thong tin nam 2015.

- Luét Giao dich dién tlr nam 2017.

- Luat An toan théng tin mang nam 2014.

- Luat An ninh mang nam 2016.

- Nghi quyét s6 37-NQ/TW ngay 21/2/2020 cua B Chinh tri
Lao vé mot sé chu truong, chinh sach chu dong tham gia cudc Céch
mang cong nghiép lan thir tur.

- Nghi quyét s6 59-NQ/TW ngay 14/1/2021 cua Bo Chinh tri
Lao vé dot phé phat trién khoa hoc, cong nghé, ddi méi sang tao va
CPS quéc gia.

1.4.2. Cdc van ban cua tinh Savannakhet

- Nghi quyét sé 02-NQ/TU ngay 14/3/2021 cua Ban Chéap
hanh Pang bo tinh Savannakhet vé D& an CDS trén dia ban thanh
phd dén nam 2025, dinh huéng dén nam 2030.

- Quyét dinh s6 2324/QB-UBND ngay 13/5/2021 ciia UBND
tinh Savannakhet vé viéc ban hanh Bé an CPS trén dia ban tinh
Savannakhet ndm 2025, dinh hudng dén nam 2030.

Tiéu két chwong 1



CHUONG 2. THUC TRANG QUAN LY NHA NUOC VE
CHUYEN POI SO TAI TINH SAVANNAKHET, NUOC CONG
HOA DAN CHU NHAN DAN LAO
2.1. Pac diém, tinh hinh cda tinh Savannakhet va tinh hinh

chuyén déi sé tai tinh Savannakhet

2.1.1. Pac diém ty nhién

2.1.2. Pic diém kinh té - x4 hgi

2.1.3. Tinh hinh chuyén déi sé tai tinh Savannakhet

2.2. Thuc trang quan ly nha nwéc vé chuyén déi sé tai tinh
Savannakhet

2.2.1. Té chiic by may qudn Iy nha nwéc vé chuyén déi sé

UBND tinh Savannakhet 1a co quan dau méi, truc tiép chi
dao, diéu phdi hoat dong CDS trén toan tinh. Chu tich UBND tinh la
Truong ban chi dao CBS cap tinh, chiu trach nhiém chung vé céng
tac trién khai chién lugc CPS.

Giai doan 2020-2024, sb lwong cén bo, cong chac quan ly
lién quan dén cong tic CDS cua tinh Savannakhet c6 xu hudng ting
déu qua tirng nam, phan anh sy quan tdm va dau tw manh mé caa tinh
trong viéc xay dung doi ngii nhan lyc dap tng yéu cau mai.

2.2.2. Tuyén truyén nang cao nhén thizc vé chuyén déi sé

Trong giai doan 2020-2024, cdng tac tuyén truyén nham
nang cao nhan thirc vé CPS tai tinh Savannakhet da duogc xac dinh 1a
mot trong nhitng ndi dung trong tm trong qué trinh thuc hién chinh
sach CDS cép dia phuong. Cac co quan quan 1y nha nudc, dac biét la
S& CNTT&TT phdi hop véi S& Gido duc va Thé thao, ciing cac don
vi truyén thong dia phuong nhu Dai phat thanh - Truyén hinh tinh va
cac co quan bao chi dd dong vai trd nong cbt trong viéc trién khai cac



10

hoat dong tuyén truyén sau rong dén nguoi dan va doanh nghigp. Cac
hoat dong tuyén truyén duogc trién khai véi hinh thic da dang, bao
gom: t6 chtrc hoi thao, 16p tap huin vé CBS cho cén bo, cong chirc
cac cap; phat song chuyén muc truyén hinh dinh ky vé lgi ich va tng
dung ciia CDS; bién soan tai ligu tuyén truyén phat dén cac huyén,
thi xd; va ddy manh tuyén truyén qua mang x& hoi, website chinh
quyén dién tir. Nhitng nd luc nay nham giap ngudi dan hiéu rd hon
vé vai tro, loi ich va cach thirc tng dung CBS trong cudc séng va san
xuat — kinh doanh.
2.2.3. Xay dung ké hoach vé chuyén déi sé

Trong giai doan 2020-2024, tinh Savannakhet da xac dinh
CPS 1a mot trong nhitng nhiém vu trong tdm nham thuc day phat
trién kinh té - xa hoi bén viing, nang cao ning luc quan 1y nha nudc
va cai thién chit luong dich vu cong. Viéc xay dung chinh sach va ké
hoach CDS duoc trién khai bai ban, c6 su tham gia cua nhiéu co
quan chuyén trach. Chu thé thuc hién chinh sach CDS chu yéu 1a S
Cong nghé va Truyén thdng tinh Savannakhet, phdi hop chat ché véi
Vin phong Tinh uy, S K& hoach va Pau tu, ciing cac sé nganh lién
quan nhu S& Gi4o duc va Thé thao, S¢ Y té va So Tai chinh. Ngoai
ra, cic don vi hanh chinh cap huyén, thanh phé trong tinh ciing dwoc
huy dong dé trién khai ké hoach CDS tai co so.
2.2.4. Té chirc thuee hign cac hogt déng chuyén doi sé
2.2.4.1. Phét trién hg tang s6

Trong giai doan 2020-2024, cdng tac phat trién ha tang s6
tai tinh Savannakhet duoc trién khai dudi su chi dao cia UBND tinh
Savannakhet, truc tiép phan coéng cho S& Cong nghé va Truyén
thong phdi hop cuing vai cac doanh nghiép vién thdng 16n nhu Lao
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Telecom, Unitel va ETL. Ngoai ra, sy tham gia cta cac so, ban
nganh, chinh quyén cip huyén va xi ciing déng vai trd quan trong
trong viéc dong bo hoa ha ting vién thong — cong nghé théng tin,
phuc vu tién trinh CDS.
2.2.4.2. Phét trién chinh quyén sé

Trong giai doan 2020-2024, tinh Savannakhet da tich cuc
trién khai xay dung va phat trién chinh quyén sé nhu mot phan trong
tam trong qué trinh CDS, nham nang cao hiéu lyc, hiéu qua quan ly
nha nuée, ting cudng tinh minh bach, phuc vu tét hon nguoi dan va
doanh nghiép. Chu thé chinh thyuc hién viéc phat trién chinh quyén s6
la S Cong nghé va Truyén thdng, S CNTT&TT, phdi hop voi Van
phong Uy ban tinh, c4c s&, ban nganh chuy&n mén va chinh quyén
cap huyén, thi xa.
2.2.4.3. Thé ché s6

Chu thé nong cét trong viéc xay dung va thuc hién thé ché sb
tai tinh Savannakhet bao gém S¢ Cong nghé va Truyén thong tinh
Savannakhet (chu tri chinh vé linh vuc CBS); Vian phong Tinh ay va
UBND tinh; S& Tu phap, S& Ké hoach va Pau tu, Sé Tai chinh va
cac so, ban, nganh lién quan; cac don vi truc thugc nhu Trung tdm
Cong nghé thdng tin va Truyén thdng tinh, cling véi su hd tro tir Bo
Cong nghé va Truyén thong Lao va mot sé td chire qudc té.
2.2.4.4. Thiic ddy kinh té sé

Trong giai doan 2020-2024, tinh Savannakhet xac dinh phat
trién kinh té s6 12 mot trong ba try cot chinh cia qué trinh CBS, bén
canh chinh quyén sé va xa hoi s6. Viéc thic day kinh té sé dugc
chinh quyén tinh trién khai théng qua viéc ban hanh cac ké hoach cu
thé theo timg nam, wu tién phét trién ha ting sd, thuong mai dién ti,



12

hd tro doanh nghiép chuyén d6i cong nghé va khuyén khich khoi
nghiép déi méi sang tao. Chu thé thuc hién chinh trong hoat dong
nay la S& Cong thuong, S6 CNTT&TT, Sé K& hoach va Pau tu, phdi
hop vai cac so nganh lién quan va chinh quyén céc huyén, thanh phd.
Ngoai ra, cAc to chirc quéc té nhu UNDP, KOICA va cac doanh
nghiép vién thdng Ién ciing tham gia hd tro ki thuat va tai chinh. Cac
cdng viéc ndi bat da thuc hién bao gom: trién khai san giao dich
thwong mai dién tir cap tinh, t6 chtc cac 16p tap huin k§ ning kinh
doanh tryc tuyén cho doanh nghiép vira va nho, hd tro thiét lap hé
thdng thanh toan sé cho cac ho kinh doanh cé thé, va két ndi cac ho
ndng dan véi nén tang tiéu thu ndng san qua mang. Két qua cua cac
hoat dong nay duoc thé hién rd qua s lugng doanh nghiép ung dung
cdng nghé sé ting dan qua cac ndm, gia tri giao dich thwong mai dién
tr tang truong 6n dinh, va nhan thic cua nguoi dan vé kinh té sb
ngay cang dugc nang cao.
2.2.4.5. Xay ding xa hgi s6

Trong giai doan 2020-2024, tinh Savannakhet da tich cuc
trién khai xay dung x& hoi s6 nhu mét try cot quan trong trong qua
trinh CDS toan dién. Chinh quyén tinh Savannakhet, ding dau la S
CNTT&TT, phdi hop véi Sé Giéo dyc va Thé thao, S¢' Y té, So Lao
dong — Phic loi x4 hoi va cac cap chinh quyén dia phuong 14 nhiing
cha thé chinh trong viéc td chire, thuc hién va gidm sat hoat dong xay
dung xa hoi s6. Mot trong nhiing trong tm ndi bat 1a nang cao ning
luc s6 cho nguoi dan, thong qua cac chwong trinh tap huan, phd cap
ky nang cong nghé thong tin co ban, k§ nang st dung dich vy cong
tryc tuyén, mang x& hoi va céc ung dung hitu ich trong doi séng
hing ngay. Chinh quyén tinh da t6 chtc nhidu 16p dao tao mién phi
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cho nguoi dan, dac biét ¢ khu vgc néng thén va vung séu, vung xa.
Céc t6 chirc doan thé nhu Poan Thanh nién va Hoi Phu nit ciing
tham gia tich cuc trong viéc lan téa nhan thic va k§ ning sb t6i cong
dong.
2.2.4.6. Xay dung do thi théng minh

Chu thé cha yéu dam nhiém viéc quan ly va trién khai d6 thi
thong minh tai Savannakhet 1a S& Céng nghé va Truyén thong tinh,
phdi hop chit ch& véi Chinh quyén cip huyén, thanh phd, cing céc
co quan lién quan nhu S¢& Ké& hoach va Pau tu, S& Giao théng Van
tai, S& Tai nguyén va Moi trudng, va cac tap doan vién thdng, cong
nghé¢ thong tin tu nhan trong va ngoai nudc. Bén canh dé, cac doi tac
qudc té nhu T6 chiic Hop tac Quéc té Nhat Ban (JICA), Ngan hang
Phat trién Chau A (ADB), va mot s doanh nghiép cong nghé tir Viét
Nam, Han Quéc va Trung Qudc ciing di déng vai trd quan trong
trong viéc tu van, hd trg ki thuat va cung cap ha tang sé.
2.2.5. Kiém tra, gidm sdt, xir Iy vi pham trong céng tic chuyén déi
s0

Trong giai doan 2020-2024, cdng tac kiém tra, giam sat va
xtr ly vi pham trong qua trinh trién khai CPS tai tinh Savannakhet da
dugc cac co quan chire nang cua tinh quan tam va tirng buéc dua vao
né nép. Chu thé thuc hién chinh 1a S¢ Céng nghé va Truyén théng
tinh Savannakhet, phbi hop véi cac so, ban nganh nhu S& Noi vy, So
Ké hoach va Pau tu, So Tai chinh, cing véi UBND cac huyén, thi xa
trén dia ban. Cac doan kiém tra dinh ky va dot xuat da dugc thanh
lap nham dam bao viéc trién khai CDS dung theo ké hoach va tuan
thit quy dinh ciia nha nuéc. Tir nim 2020 dén 2024, S& Cong nghé
va Truyén thong da trién khai nhiéu dot kiém tra chuyén dé tai cac co
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quan hanh chinh, don vi sy nghiép va chinh quyén cap huyén, tap
trung vao c&c noi dung nhu: ng dung céng nghé thdng tin trong
quan ly hanh chinh, sir dung chit ky s, dam bao an toan thong tin
mang, va viéc cap nhat, duy tri co s dir lidu s6. Qua cac dot kiém
tra, nhiéu han ché da duoc phét hién, nhu tinh trang st dung phan
mém khong ban quyén, lo 1a trong viéc bao mat dir liéu ca nhan cong
dan, hay viéc cham cap nhat dit liéu 1én hé théng quéc gia. Céc hinh
thirc xar ly vi pham bao gébm: nhéc nho, yéu cau khic phuc, to chic
tap huin lai cho can bo lién quan, va trong mot sé trudng hop
nghiém trong, di ra quyét dinh xtr phat hanh chinh theo quy dinh.
Ngoai ra, cac co quan chirc nang con tién hanh phan loai mirc d6 vi
pham dé c6 bién phéap xir ly phu hop, dong thoi xay dung hé thong
phan anh vi pham qua cong thong tin dién tir cta tinh nham tang tinh
minh bach.

2.3. Panh gia chung vé thuc trang quan 1y nha nwéc vé chuyén
dbi s6 tai tinh Savannakhet

2.3.1. Nhitng két qud dat dwoc

Cong tac t6 chic bo may QLNN vé CPS tai tinh
Savannakhet dugc trién khai kha bai ban va c6 sy phan cong rd rang
gitra cac so, nganh.

Cong tac tuyén truyén nang cao nhan thic vé CPS tai tinh
Savannakhet giai doan 2020-2024 da dat dugc nhiéu két qua tich
cuc, thé hién ¢ su vao cudc ddng bo caa cac cap, cac nganh va su
phdi hop chit ché gitra cac co quan chuyén mén véi cac phuong tién

truyén thong.
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Viéc xay dung ké hoach CDS tai tinh Savannakhet trong giai
doan 2020-2024 duoc trién khai bai ban, c6 su phéi hop chat chg
giita cac co quan chuyén trach tir cap tinh dén cip huyén.

2.3.2. Nhitng han ché va nguyén nhan hgn ché
2.3.2.1. Nhitng han ché

Sy gia tang vé s6 lugng can bo chua hoan toan dong bo voéi
chat luong chuyén mon, dic biét trong mot sé linh vuc k§y thuat cao.

Noi dung tuyén truyén chwa dugc thiét ké phu hop véi dic
diém cua timg nhom ddi tugng cu thé, dan dén hiéu qua tiép can
chwa ddng déu, nhat 14 & viing néng thén, viing sau, ving xa.

Viéc phat trién ha tang s6 chwa thuc sy dong déu giita cac
khu vuc, dic biét Ia tai ving sau, ving xa, dan dén nguy co gia ting
khoang cach sd.

Ning luc chuyén mdn cia doi ngii can bd 1am cong tac kiém
tra chua dong déu, anh huéng dén hiéu qua danh gia va xir ly tinh
hudng.
2.3.2.2. Cac nguyén nhan

- Nguyén nhén chu quan

Nhan thirc vé vai tro va tam quan trong cua CDS trong doi
ngil can bd, céng chac, vién chic & mot s6 co quan, don vi trén dia
ban tinh con chua day du va dong déu.

- Nguyén nhan khéch quan

biéu kién kinh té - xa hoi cua tinh con nhiéu kho khan.

Sy thiéu ddng bo trong thé ché va hé thdng phap luat gitra
cép trung wong va dia phuong.

Tiéu két chwong 2
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CHUONG 3. GIAI PHAP PE AN QUAN LY NHA NUOC VE
CHUYEN POI SO TAI TINH SAVANNAKHET, NUOC CONG
HOA DAN CHU NHAN DAN LAO

3.1. Co sé ciia viéc xay dung dé 4n

3.1.1. Pinh hwéng qudn Iy nha nwec vé chuyén doi sé ciia nwéc
CHDCND Lao

3.1.2. Pinh hwong qudn Iy nha nwéc vé chuyén doi sé tai tinh
Savannakhet

3.2. CAc giai phap ciia dé an

3.2.1. Hoan thi¢n té chirc b may qudn Iy nha nwéc vé chuyén doi
so

UBND tinh Savannakhet can chi dao S¢ Noi vu phdi hop véi
S¢ Cong nghé Thong tin va Truyén thong (CNTT&TT) xay dung ké
hoach dao tao, bdi dudng can bd chuyén sau vé cong nghé sb.

UBND tinh Savannakhet can ban hanh quy ché phdi hop lién
nganh vé CPS, trong d6 quy dinh rd vai tr, trach nhiém va co ché
phdi hop cua tiing so, nganh, chinh quyén dia phuong.

3.2.2. Ting cwong tuyén truyén nang cao nhdn thic vé chuyén déi so

S CNTT&TT tinh s& 14 co quan chu tri, phéi hop véi So
Gi4o dyc va Thé thao, Lién hiép hoi Phu nit, Poan thanh nién va
chinh quyén cip huyén, xa dé thiét ké thong diép tuyén truyén co
ngdn ngir dé hiéu, gan giii, gin lién véi thuc tién san xuit, kinh
doanh va doi séng.

Chinh quyén tinh can tan dung manh mé& hé thng truyén
thanh co s&, dai phét thanh - truyén hinh tinh, mang xa hoi, cac nén
tang truc tuyén phd bién nhu Zalo, Facebook, TikTok dé lan toa
théng tin.
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3.2.3. Hoan thign cong tac xay dung ké hogch vé chuyén déi sé

Can thiét 1ap co ché phdi hop lién nganh thong qua viéc
thanh 14p Ban Chi dao CDS cép tinh do Chu tich UBND tinh 1am
Trudng ban, thanh vién 1a 1anh dao cac s¢, ban, nganh lién quan.

So Noi vu can phdi hop véi S6 CNTT&TT xay dung ké
hoach dao tao, boi dudng doi ngii can bo, cong chirc theo hudng
“vira hoc, vira lam, vira cap nhat”.

3.2.4. Hoan thign cong tac té chiic theec hign cac hoar déng chuyén
doi so
3.2.4.1. Hoan thi¢n phat trién hg tang sé

UBND tinh Savannakhet can chu tri phdi hop véi Bo Buu
chinh Vién thong va cac doanh nghiép vién thong nhu Lao Telecom,
Unitel... trién khai cac dy 4n md rong mang bang thong rong ¢ dinh
va di dong dén 100% cac x4, ban.
3.2.4.2. Hoan thi¢n phat trién chinh quyén so

Tinh Savannakhet can trién khai xay dung cac chuong trinh
dao tao cd tinh chuyén sau, gan véi nhu cau thyc tién cua timg co
quan, don vi.
3.2.4.3. Hoan thién thé ché sé

UBND tinh Savannakhet can cha tri phdi hop véi S&
CNTT&TT, Sé Tu phap ra soat toan bo hé théng vin ban quy pham
phép luat lién quan dén CPBS, tir d6 kién nghi Chinh pha Lao, Bo
Buu chinh - Vién théng ban hanh hoic sira ddi, bd sung cac quy dinh
chua phu hop.
3.2.4.4. Thiic day kinh té sé

Chinh quyén tinh cin phdi hop véi Bé Buu chinh - Vién
théng, cac doanh nghiép vién thdng va cong nghé théng tin trong
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nudc va quic té nham dau tu, mg rong ha tang mang vién thong,
internet bang thong rong, 5G tai cac vung néng thén, vung sau vung
xa.

3.2.4.5. Xay ding xa héi so

Chinh quyén tinh Savannakhet, tryc tiép 1a So Thong tin va
Truyén thong, can phdi hop véi Bo Buu chinh — Vién théng Lao va
cac nha mang vién théng l6n dé wu tién dau tu ha tang vién thong,
nang cap hé théng cap quang, tram phét séng 4G/5G va phu song
internet bang rong dén hau hét cac cum dan cu.
3.2.4.6. Xay dung dé thi thdng minh

Chinh quyén tinh Savannakhet, ma cu thé 1a UBND tinh va
S CNTT&TT, can ban hanh quy dinh thdng nhat vé quan ly, két
ndi, khai thac va bao mat dit lidu giira cac co quan, don vi.

3.2.5. Tang cwong Kiém tra, gigm sdt, xir ly nghiém cdc vi pham
trong cong tic chuyén déi sé

UBND tinh Savannakhet can giao cho S6 CNTT&TT) phéi
hop vai S& Noi vu, Hoc vién Hanh chinh Quéc gia Lao va cac co so
dao tao chuyén nganh CNTT t6 chirc céc khoa tap huan dinh ky cho
can bd.

UBND tinh Savannakhet cin ban hanh Quy ché phdi hop
lién nganh vé kiém tra, giam sat CDS, trong d6 phan dinh rd vai tro,
trach nhiém cua tirng co quan.

Tiéu két chwong 3
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CHUONG 4: TO CHUC THUC HIEN
4.1. P6i véi giai phap hoan thién té chirc bé may quan ly nha
nuwéc vé chuyén dbi s6
4.1.1. Phén cbéng nhiém vu

- UBND tinh Savannakhet gitr vai tro co quan lanh dao, chi
dao thong nhat toan dién cong tac CPS trén dia ban tinh.

- S& CNTT&TT la co quan chuyén mon ndng cbt, tham muu
tryc tiép cho UBND tinh trong xay dung va hoan thién té chac bo
may quan 1y nha nudc vé CPS.

4.1.2. Lg trinh thec hign

- Giai doan 2025-2026: Ra soat va kién toan bo may

- Giai doan 2027-2028: Hoan thién md hinh t6 chuc va nang
cao nang lyc

- Giai doan 2029-2030: Van hanh 6n dinh va téi wu héa
4.1.3. Huy dgng nguon lec, kinh phi

Tai chinh, nhan luc va co s6 vat chit.

4.2. P6i véi giai phap ting cuwdng tuyén truyén nang cao nhan
thirc vé chuyén déi so
4.2.1. Phan cbng nhigm vu

- UBND tinh Savannakhet giit vai tro chi dao, diéu phdi
chung, ban hanh cac vin ban huéng dan va ké hoach trién khai cong
tac tuyén truyén vé CDS trén toan tinh.

- S CNTT&TT la co quan thuong tryc, truc tiép tham muu
cho UBND tinh trong viéc xay dung chién lugc, ké hoach va noi
dung truyén théng vé CBS.

4.2.2. Lg trinh thgec hién
- Giai doan 2025-2026: Tao nén tang nhan thic ban dau
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- Giai doan 2027-2028: Mé rong pham vi va chiéu sau tuyén
truyén

- Giai doan 2029-2030: Cung cb va nang cao hiéu qua bén
vitng
4.2.3. Huy dgng nguén luc, kinh phi

NSNN cép tinh va trung wong; Sy tham gia dong gop cua
doanh nghiép; cac ngudn luc x& hoi hoa.
4.3. Poi véi giai phap hoan thién cong tac xay dung ké hoach vé
chuyén dbi sé
4.3.1. Phan céng nhiém vu

- UBND tinh Savannakhet dong vai tro chi dao, diéu hanh
toan dién cong tac xay dung ké hoach CDS trén dia ban tinh.

- S CNTT&TT la co quan thuong truc, dau mdi tham muu
chinh trong xay dung ké hoach CBS.
4.3.2. L trinh thec hign

- Giai doan 2025-2026: Hoan thién co s& phap ly va khung
ké hoach

- Giai doan 2027-2028: Trién khai ké hoach chi tiét va dong
b

- Giai doan 2029-2030: Hoan thién, danh gia va diéu chinh
4.3.3. Huy dgng nguon leec, kinh phi

NSNN; su tham gia cua khu vyc tu nhan va cac doanh
nghiép trong va ngoai nudc; nguon nhan lyc.
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4.4. Pbi véi giai phap hoan thign cong tac To chirc thuc hign céac
hoat dong chuyén ddi s6
4.4.1. Phan cbng nhiém vu

- UBND tinh Savannakhet gitr vai trd co quan chu tri, tryc
tiép chi dao, dicu phéi va giam sat toan bo qué trinh thyc hign dé an.

- S6 CNTT&TT la co quan chuyén mén nong cdt, ¢ nhiém
vu xay dung va van hanh ha ting s6 cua tinh, quan ly cac nén tang di
liéu dung chung, dam bao an toan an ninh mang.
4.4.2. Lg trinh thec hign

- Giai doan 2025-2026: Xay dung nén tang ban dau va hoan
thién thé ché

- Giai doan 2027-2028: Day manh trién khai va hinh thanh
hé sinh thai s6

- Giai doan 2029-2030: Hoan thién va phat trién bén viing
4.4.3. Huy déng nguén luc, kinh phi

NSNN, ngudn vén xa hoi hoa va cac ngudn tai tro qudc té.
4.5. Pbi véi giai phap ting cwong kiém tra, giam sat, xir ly
nghiém cac vi pham trong cong tac chuyén déi sb
4.5.1. Phan cbng nhigm vu

- UBND tinh Savannakhet gitr vai tro chi dao chung, ban
hanh cac quy dinh, huéng dan cu thé va dinh ky kiém tra, giam sét
viéc trién khai CDS trén toan tinh.

- So CNTT&TT la co quan dau mdi, tryc tiép tham muu cho
UBND tinh vé ké hoach kiém tra, giam st.
4.5.2. Lg trinh thgc hién

- Giai doan 2025-2026: Hoan thién khung phap ly va xay
dung co ché giam sat



22

- Giai doan 2027-2028: Pay manh trién khai kiém tra, giam
sét thuc té

- Giai doan 2029-2030: Nang cao hiéu qua giam séat va gin
vai trach nhiém giai trinh
4.5.3. Huy dgng nguon luc, kinh phi

Nguon lyc tai chinh; ngudn vén xa hoi hda; ngudn luc con
nguoi.

Tiéu két chwong 4
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KET LUAN

Trong bdi canh toan cau, CDS di tré thanh xu thé tt yéu, 1a
dong luc quan trong thic ddy phét trién kinh té - x& hoi, nang cao
hiéu luc, hiéu qua quan 1y nha nudc va cai thién chét lugng phuc vu
nguoi dan, doanh nghiép. Cac qubc gia va dia phuong trén thé gii
dang khong ngimg day manh ang dung cong nghé sé vao quan ly,
san xuat va doi séng xa hoi, coi day 1a giai phap then chét dé nang
cao ning luc canh tranh va hoi nhap quéc té. Déi véi cac dia phuong,
CPS khoéng chi gitip hién dai hda nén hanh chinh, ma con tao diéu
kién phat trién kinh té s6, x& hoi s6, gop phan phéat trién bén viing
trong dai han.

Déi véi tinh Savannakhet, trong nhitng nim qua, céng tac
quan 1y nha nudc vé CPS da dat duoc nhiing két qua quan trong.
Tinh d4 budc dau hinh thanh duoc hé thong té chic bd méay quan Iy,
ban hanh cac chu truong, ké hoach cu thé vé CDS, ddng thoi day
manh cdng tac tuyén truyén nhdam nang cao nhan thirc trong doi ngil
can b, céng chic, doanh nghiép va nhan dan. Mot sé hoat dong ang
dung cong nghé thdng tin trong quan |y hanh chinh, cung cap dich vu
cong truc tuyén, xay dung ha tang vién thdng — cdng nghé théng tin
da duoc trién khai, tao nén tang cho qua trinh CBS trong thoi gian
toi.

Tuy vay, thuc tién ciing cho thiy cong tac QLNN vé CDS tai
Savannakhet van con ton tai nhitng han ché nhu: bo may quan ly
chua thuc su tinh gon va hiéu qua; nhan thirc va ky ning sb ciia mot
bo phan can bg, ngudi dan, doanh nghiép con han ché; ha tang cong
nghé chua ddng bo; co ché kiém tra, giam sat va xu ly vi pham chua
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dugc thuc hién thuong xuyén, quyét ligt. Nhitng han ché nay da anh
huéng nhat dinh dén tién d6 va hiéu qua cua qua trinh CDS.

Trén co sé phan tich thuc trang, dé an da dé xuat hé thong
giai phap déng bd va kha thi, tap trung vao niam noi dung chinh:
hoan thién t6 chic b may quan 1y; tang cuong tuyén truyén, nang
cao nhan thirc; hoan thién cong tac xay dung ké hoach; nang cao chat
luong t6 chuc thuc hién cac hoat dong CPS; ting cudng kiém tra,
gidm sat va xir Iy vi pham. Céc giai phap nay dugc xay dung gin lién
véi dinh hudng phaét trién chung cia nuéc CHDCND Lao va phi hop
véi diéu kién thuc tién cua tinh Savannakhet.

C6 thé khang dinh rang, voi quyét tam chinh tri cao cua cap
uy, chinh quyén, su phdi hop cua cac sg, ban, nganh cing su tham
gia tich cuc cua cong dong doanh nghiép va ngudi dan, cong tac
quan 1y nha nuéc v& CDS tai tinh Savannakhet s& cd nhirng budc
phét trién manh mé trong giai doan téi. Diéu ndy khdng chi gop phan
xay dung chinh quyén sd, kinh té sé va x& hoi s6, ma con déng vai
trd quan trong trong qua trinh hién dai hda, phat trién kinh té - x& hoi
bén ving, ning cao doi séng nhan dan va vi thé cua tinh
Savannakhet trong tién trinh hoi nhap quéc té.



	MỞ ĐẦU
	1. Tính cấp thiết của đề án
	2. Mục tiêu xây dựng đề án
	3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
	4. Phương pháp nghiên cứu
	5. Ý nghĩa thực tiễn của đề án
	6. Kết cấu của đề án

	CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
	1.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý nhà nước về chuyển đổi số
	1.1.1. Khái niệm chuyển đổi số
	1.1.2. Khái niệm quản lý nhà nước về chuyển đổi số
	1.1.3. Mục tiêu của quản lý nhà nước về chuyển đổi số

	1.2. Các nội dung quản lý nhà nước về chuyển đổi số
	1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chuyển đổi số
	1.2.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
	1.2.3. Xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số
	1.2.4. Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyển đổi số
	1.2.5. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác chuyển đổi số

	1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về chuyển đổi số
	1.3.1. Các yếu tố chủ quan
	1.3.2. Các yếu tố khách quan

	1.4. Căn cứ pháp lý để xây dựng đề án quản lý nhà nước về chuyển đổi số
	1.4.1. Các văn bản của Trung ương
	1.4.2. Các văn bản của tỉnh Savannakhet


	Tiểu kết chương 1
	CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH SAVANNAKHET, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
	2.1. Đặc điểm, tình hình của tỉnh Savannakhet và tình hình chuyển đổi số tại tỉnh Savannakhet
	2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
	2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
	2.1.3. Tình hình chuyển đổi số tại tỉnh Savannakhet

	2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về chuyển đổi số tại tỉnh Savannakhet
	2.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chuyển đổi số
	2.2.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
	2.2.3. Xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số
	2.2.4. Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyển đổi số
	2.2.4.1. Phát triển hạ tầng số
	2.2.4.2. Phát triển chính quyền số
	2.2.4.3. Thể chế số
	2.2.4.4. Thúc đẩy kinh tế số
	2.2.4.5. Xây dựng xã hội số
	2.2.4.6. Xây dựng đô thị thông minh

	2.2.5. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác chuyển đổi số

	2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý nhà nước về chuyển đổi số tại tỉnh Savannakhet
	2.3.1. Những kết quả đạt được
	2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế
	2.3.2.1. Những hạn chế
	2.3.2.2. Các nguyên nhân



	Tiểu kết chương 2
	CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐỀ ÁN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH SAVANNAKHET, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
	3.1. Cơ sở của việc xây dựng đề án
	3.1.1. Định hướng quản lý nhà nước về chuyển đổi số của nước CHDCND Lào
	3.1.2. Định hướng quản lý nhà nước về chuyển đổi số tại tỉnh Savannakhet

	3.2. Các giải pháp của đề án
	3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chuyển đổi số
	3.2.2. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
	3.2.3. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số
	3.2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện các hoạt động chuyển đổi số
	3.2.4.1. Hoàn thiện phát triển hạ tầng số
	3.2.4.2. Hoàn thiện phát triển chính quyền số
	3.2.4.3. Hoàn thiện thể chế số
	3.2.4.4. Thúc đẩy kinh tế số
	3.2.4.5. Xây dựng xã hội số
	3.2.4.6. Xây dựng đô thị thông minh

	3.2.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác chuyển đổi số


	Tiểu kết chương 3
	CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	4.1. Đối với giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chuyển đổi số
	4.1.1. Phân công nhiệm vụ
	4.1.2. Lộ trình thực hiện
	4.1.3. Huy động nguồn lực, kinh phí

	4.2. Đối với giải pháp tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
	4.2.1. Phân công nhiệm vụ
	4.2.2. Lộ trình thực hiện
	4.2.3. Huy động nguồn lực, kinh phí

	4.3. Đối với giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số
	4.3.1. Phân công nhiệm vụ
	4.3.2. Lộ trình thực hiện
	4.3.3. Huy động nguồn lực, kinh phí

	4.4. Đối với giải pháp hoàn thiện công tác Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyển đổi số
	4.4.1. Phân công nhiệm vụ
	4.4.2. Lộ trình thực hiện
	4.4.3. Huy động nguồn lực, kinh phí

	4.5. Đối với giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác chuyển đổi số
	4.5.1. Phân công nhiệm vụ
	4.5.2. Lộ trình thực hiện
	4.5.3. Huy động nguồn lực, kinh phí


	Tiểu kết chương 4
	KẾT LUẬN

